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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 03/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 97.000 7.455.226.000 0 0 97.000 7.455.226.000
2 DAC 0 0 82 615.000 82 615.000
3 FTM 0 0 30 78.000 30 78.000
4 LCM 0 0 65 221.000 65 221.000
5 MCH 5.000 462.500.000 0 0 5.000 462.500.000
6 PXI 0 0 10 35.000 10 35.000
7 PXS 0 0 90 477.000 90 477.000
8 PXT 0 0 10 37.000 10 37.000
9 QTP 0 0 50.500 785.800.000 50.500 785.800.000

10 RIC 0 0 20 205.200 20 205.200
11 TST 0 0 98 676.200 98 676.200
12 VGI 0 0 40.000 1.217.380.000 40.000 1.217.380.000
13 VIE 0 0 20 136.000 20 136.000

Tổng 102.000 7.917.726.000 90.925 2.005.660.400 192.925 9.923.386.400


